ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học 2025 – 2026
MÔN NGỮ VĂN 7
 Thời gian làm bài: 90 phút 
I. Ma trận đề

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện  /Thơ 
	Số câu
	2
	1
	1
	
	4

	
	
	
	Số điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	
	4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	20%
	10%
	10%
	
	40%

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]2
	Viết
	 Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ/Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ một tác phẩm văn học
	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1

	
	
	
	Số điểm
	0,25
	0,25
	1,0
	0,5
	2,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5%
	2,5%
	10%
	5%
	20%

	
	
	Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài
	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1

	
	
	
	Số điểm
	0,25
	1,25
	1,5
	1,0
	4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5%
	12,5%
	15%
	10%
	20%

	Tổng điểm
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5
	10

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	35%
	15%
	100%

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	100%



II.  Bản đặc tả 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	1.1. Truyện 





	Nhận biết: 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện như: Đề tài và chi tiết, tính cách nhân vật, người kể chuyện 
- Nhận biết được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Nhận biết được mở rộng thành phần câu bằng cụm từ, số từ, phó từ, các biện pháp tu từ
Thông hiểu:
- Nêu được ý nghĩa hành động của nhân vật.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Bước đầu nhận xét được nét độc đáo của truyện thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Hiểu được tác dụng được mở rộng thành phần câu bằng cụm từ, các biện pháp tu từ trong văn bản.
Vận dụng:
- Nêu được bài học ý nghĩa cho bản thân sau khi đọc văn bản.
	2TL









	1TL










	1TL









	

	
	
	1.2. Thơ 
	Nhận biết: 
- Nhận biết được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận biết được biện pháp tu từ  được sử dụng trong bài thơ. 
- Nhận biết và nêu được tác dụng của thơ bốn chữ và năm chữ trong việc thể hiện cảm xúc
Thông hiểu:
- Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ  trong việc biểu đạt cảm xúc của nhà thơ.
Vận dụng:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	2.1  Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
	Nhận biết: 
- Biết viết 1 đoạn văn biểu cảm về bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
-
Thông hiểu:
- Bảo đảm cấu trúc và nội dung của đoạn văn biểu cảm về một bài thơ.
- Hiểu và triển khai đúng  hình thức và nội dung đoạn văn 
Vận dụng:
- Bước đầu chỉ ra được nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, khái quát cảm xúc về  bài thơ
- Trong đoạn văn biết đánh giá ý tác dụng của thể thơ các gieo vầ, ngắt nhịp, các biện pháp tu từ trong việc thể hiện cảm cức của tác giả.
Vận dụng cao:
- Đoạn văn thể hiện được những cảm xúc trong sáng về bài thơ.
- Liên hệ so sánh với các bài thơ cùng đề tài, rút ra bài học và thông điệp 
- Đảm bảo yêu cầu về chính tả và diễn đạt
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL

	
	
	2. 2. Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ một tác phẩm văn học đã đọc
	Nhận biết: 
- Biết viết đoạn văn, bài văn  theo yêu cầu về nội dung và hình thức.
Thông hiểu:
- Xác định được vấn đề được vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học.
Vận dụng:
- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của mình về vấn đề dời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học.
Vận dụng cao: 
 -Thuyết phục được người nghe về vấn đề được gọi ra từ tác phẩm văn học. Liên hệ bản thân rút ra bài học thông điệp có ý nghĩa
- Diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	
	
	
	

	
	
	2.3 Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài
	Nhận biết: 
- Biết tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài
Thông hiểu:
- Xác định nội dung chính cần tóm tắt, phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc
- Hiểu và triển khai đúng yêu cầu của văn bản tóm tắt.
- Đảm bảo cấu trúc của văn bản tóm tắt
Vận dụng:
- Biết huy động vốn hiểu biết về văn bản đã đọc để viết lại văn bản tóm tắt theo yêu cầu khác nhau về độ dài.
Vận dụng cao: 
 -Viết được văn bản tóm tắt đảm bảo nội dung cốt lõi của văn bản gốc
- Đảm bảo yêu cầu về chính tả và diễn đạt
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL
	
1/4*
TL

	Tổng điểm
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	35%
	15%

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%




* Ghi chú: Phần viết có 02 câu bao hàm cả 4 cấp độ: nhận biết thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.





















	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 -2026
MÔN NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề kiểm tra gồm 6 câu, 01 trang)


PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:
                                  ĐƯA CON ĐI HỌC
              
                                  Sáng nay mùa thu sang
                                  Cha đưa con đi học
                                  Sương đọng cỏ bên đường
                                  Nắng lên ngời hạt ngọc

                                  Lúa đang thì ngậm sữa 
                                  Xanh mướt cao ngập đầu
                                  Con nhìn quanh bỡ ngỡ
                                  Sao chẳng thấy trường đâu?

                                  Hương lúa tỏa bao la 
                                  Như hương thơm đất nước
                                 Con ơi đi với cha
                                 Trường của con phía trước
                          (Tế Hanh, thu 1964, In trong Khúc ca mới, NXB Văn học)
     * Tri thức về tác giả, tác phẩm: Tế Hanh (1921-2009) quê ở một làng chài ven biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Thơ ông dễ đi vào lòng người nhờ cảm xúc chân thành mà tinh tế thiết tha; lời thơ giản dị giàu hình ảnh; giọng thơ nhẹ nhàng sâu lắng.
Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ đó?
Câu 2. (1,0 điểm) Khi được cha đưa đi học người con đã nhìn thấy những gì? 
Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: 
                  " Hương lúa tỏa bao la 
                                   Như hương thơm đất nước" 
Câu 4. (1,0 điểm) Nêu những thông điệp mà tác giả gửi gắm qua bài thơ?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Từ nội dung bài thơ trên hãy viết một đoạn văn nêu lên cảm nghĩ của em về cha hoặc mẹ của mình.
Câu 2. (4,0 điểm) Hãy kể tóm tắt một câu chuyện hoặc một văn bản em đã đọc.
-------------Hết------------




	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 -2026
MÔN NGỮ VĂN 7
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)



	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I

	
	ĐỌC - HIỂU
	4,0 

	
	1

	· Thể thơ: năm chữ 
· Dấu hiệu: Mỗi câu thơ có 5 chữ  
Hướng dẫn chấm:
- Xác định đúng thể thơ: 0,5 điểm
-  Chỉ ra  đáu hiệu: 0,5 điểm
- Trả lời sai không cho điểm.
	0,5
0,5

	
	2

	 Con nhìn thấy: sương, nắng, lúa
Hướng dẫn chấm:
-  Xác định đúng 01 sự vật: 0,5 điểm
-  Xác định đúng 02 sự vật: 0,75 điểm
- Xác định đúng 03 sự vật: 1,0 điểm
- Trả lời sai không cho điểm
	1,0

	
	
3

	· Biện pháp tu từ so sánh: Hương lúa tỏa bao la được so sánh với hương thơm đất nước 
· Tác dụng 
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu thơ.
+ Gợi tả vẻ đẹp của cánh đồng lúa, hương lúa tràn ngập khắp không gian
+ Thể hiện tình yêu, sự gắn bó, niềm tự hào về cánh đồng lúa, về quê hương, đất nước
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm
- Học sinh chỉ ra biện pháp tu từ  so sánh nhưng không phân tích được tác dụng: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời các ý trong Đáp án bằng các cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	0,5

0,5

	
	4

	- Thông điệp:
Gợi ý
+ Cha mẹ luôn quan tâm và yêu thương con vô điều kiện, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con.
+ Trân trọng những khoảnh khắc bên cha mẹ, phải biết ơn kính trọng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà.
+ Chăm chỉ học tập và rèn luyện để thực hiện ước mơ của mình…..
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh rút ra được 02 thông điệp : 1,0 điểm
- Học sinh rút ra được 01 thông điệp : 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời: không cho điểm
- HS rút ra được các thông điệp có ý nghĩa cách diễn đạt khác đáp án vẫn cho điểm tối đa
	1,0


	II

	1

	VIẾT
	6,0

	
	
	 Từ nội dung bài thơ trên hãy viết một đoạn văn nêu lên cảm nghĩ của em về cha hoặc mẹ của mình.
	2,0

	
	
	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng:
-  Đảm bảo hình thức đoạn văn
-  Đảm bảo đoạn văn biểu cảm có bố cục mạch lạc, sử dụng linh hoạt các kiểu câu và có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu, các ý trong đoạn văn. 
- Xác định đúng nội dung biểu cảm.
- Có cách diễn đạt trong sáng độc đáo, thể hiện tình cảm cảm xúc chân thành.
	


0,5

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý chính sau:
	

	
	
	* Mở đoạn
- Giới thiệu bố (mẹ), tình cảm dành cho bố (mẹ)
	0,25

	
	
	* Thân đoạn: 
 - Nêu hình dáng, tính cách
- Kỉ niệm, tình cảm yêu quý kính trọng, biết ơn của mình với bố mẹ.
	
0,5
0,5

	
	
	* Kết đoạn:
- Nhấn mạnh tình cảm dành cho bố mẹ và mong muốn. 
	0,25

	
	2

	Kể tóm tắt một câu chuyện hoặc một văn bản em đã đọc. 
	4,0

	
	
	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng:
-  HS có thể trình bày  hình thức bài văn hoặc  đoạn văn 
-  Đảm bảo được nội dung chính của truyện, trung thành với nội dung của truyện.
	

0,5

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức:
- Giới thiệu câu chuyện tóm tắt.
- Bối cảnh
- Nhân vật
- Sự việc mở đầu
- Sự việc tiếp diễn
- Sự việc kết thúc
	
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5

	
	
	* Chính tả, ngữ pháp
     Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn chi tiết.
	

	Tổng điểm
	10,0



-----------Hết-----------
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